
Phòng GD&ĐT Huyện Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH XƯƠNG

STT Lo¹i quü
Năm trước 

chuyển sang
Thu trong năm Tổng thu

1 2 3 4 5=3+4

1 Quỹ dịch vụ vệ sinh 33.320.000 33.320.000

2 Quỹ Nước uống 23.800.000 23.800.000

3 Quỹ trực trưa 200.361.000 200.361.000

4 Dịch vụ bán trú 1.135.379.000 1.135.379.000

Cộng II 0 1.392.860.000 1.392.860.000
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Tổng chi Tồn Ghi chó

5 6 7

33.320.000 0
Chi thuê nhân viên quét dọn vệ sinh trung tâm, hỗ trợ 

vệ sinh các điểm trường, mua đồ vệ sinh cho các lớp

23.800.000 0 Mua nước uống, sửa chữa máy lọc nước

200.361.000 0 Chi tiền trực trưa cho GV

1.135.379.000 0 Chi mua thực phẩm, chất đốt, điện nước

1.392.860.000 0

Ngày 02 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG
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9.540.000 1578060000

9.468.000

66787


